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STT HỌC SINH LỚP Kế hoạch 
đọc sách 

Sản phẩm 
sáng tạo  

 

Giải thưởng 

1 Viên Ngọc Minh Thư 6A1 Có Tranh cổ 
động đọc 
sách 

GIẢI III – KHỐI 6 

2 Trần Gia Linh 6A1 Có Tranh cổ 
động đọc 
sách 

Quà lưu niệm của 
chương trình 

3 Diệu Ngọc Mỹ 6A1 Có Tranh cổ 
động đọc 
sách 

Quà lưu niệm của 
chương trình 

4 Nguyễn Minh Châu 6A2 Có Tranh cổ 
động đọc 
sách 

Quà lưu niệm của 
chương trình 

5 Nguyễn Thị Đỗ Nguyên 6A3 Có Tranh cổ 
động đọc 
sách 

GIẢI II – KHỐI 6 

6 Trần Thị Trúc Vy 6A4 Có Tranh cổ 
động đọc 
sách 

Quà lưu niệm của 
chương trình 

7 Phạm Ngọc Minh Châu 6A5 Có Tranh cổ 
động đọc 
sách 

Quà lưu niệm của 
chương trình 

8 Nguyễn Võ Bảo Trâm 6A5 Có Tranh cổ 
động đọc 
sách 

Quà lưu niệm của 
chương trình 

9 Ngô Vũ Yến Trang 6A5 Có Bài cảm 
nhận về sách 
 

Quà lưu niệm của 
chương trình 

10 Đinh Khánh Linh 6A5 Có Tranh cổ 
động đọc 
sách 

Quà lưu niệm của 
chương trình 



11 Nguyễn Thị Diệu Linh 6A5 Có Tranh cổ 
động đọc 
sách 

GIẢI I – KHỐI 6 

12 Nguyễn Ngô Tuyết Như 6A5 Có Tranh cổ 
động đọc 
sách 

Quà lưu niệm của 
chương trình 

13 Ninh Hoàng Thiện Nhân 7A1 Có Bài thơ cổ 
động đọc 
sách 

GIẢI I – KHỐI 7 

14 Nguyễn Phương Nghi 7A3 Có Tranh cổ 
động đọc 
sách 

Quà lưu niệm của 
chương trình 

15 Nguyễn Ngọc Phúc Thịnh 7A3 Có Mô hình cổ 
động đọc 
sách 

GIẢI II – KHỐI 7 

16 Nguyễn Duy Tân 7A3 Có Bài thơ cổ 
động đọc 
sách 

Quà lưu niệm của 
chương trình 

17 Phạm Phương Anh 7A4 Có Bài cảm 
nhận về sách 
 

GIẢI III – KHỐI 7 

18 Trần Song Bảo Ngọc 7A4 Có Bài thơ cổ 
động đọc 
sách 

Quà lưu niệm của 
chương trình 

19 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 7A5 Có Bài cảm 
nhận về sách 

Quà lưu niệm của 
chương trình 

20 Nguyễn Thanh Nam 8A1 Có Bài cảm 
nhận về sách 

Quà lưu niệm của 
chương trình 

21 Hồng Huy Phước 8A1 Có Bài cảm 
nhận về sách 

Quà lưu niệm của 
chương trình 

22 Trịnh Thị Hồng Thu 8A2 Có Tranh cổ 
động đọc 
sách 

GIẢI I – KHỐI 8 

23 Nguyễn Hà Nhiên 8A2 Có -Truyện 
ngắn cổ động 
đọc sách 
-Bài cảm 
nhận về sách 

GIẢI II – KHỐI 8 
 

24 Hồ Hoàng Hải Yến 8A2 Có -Bài cảm 
nhận về sách 
-Bài hát cổ 
động đọc 
sách 

GIẢI  
KHUYẾN KHÍCH 



25 Lê Phạm Bảo Nhi 8A3 Có Tranh cổ 
động đọc 
sách 

GIẢI III – KHỐI 8 
 

26 Lê Thị Thùy Linh 9A1 Có Tranh cổ 
động đọc 
sách 

Quà lưu niệm của 
chương trình 

27 Khổng Hoàng Minh Huy 9A1 Có Tranh cổ 
động đọc 
sách 

Quà lưu niệm của 
chương trình 

28 Nguyễn Huỳnh Thảo Nghi 9A1 Có Bài cảm 
nhận về sách 
 

Quà lưu niệm của 
chương trình 

29 Trần Nguyễn Minh Thùy 9A1 Có Bài cảm 
nhận về sách 
 

Quà lưu niệm của 
chương trình 

30 Dương Quỳnh Ngân 9A1 Có Bài cảm 
nhận về sách 
 

Quà lưu niệm của 
chương trình 

31 Nguyễn Thanh Ngân 9A2 Có Tranh minh 
họa bìa sách 
 

Quà lưu niệm của 
chương trình 

32 Nguyễn Huỳnh Thanh Thảo 9A2 Có Tranh cổ 
động đọc 
sách 

GIẢI III – KHỐI 9 

33 Đỗ Quỳnh Như 9A3 Có Bài cảm 
nhận về sách 
 

Quà lưu niệm của 
chương trình 

34 Huỳnh Nguyễn Huyền Vi 9A4 Có Bài cảm 
nhận về sách 
 

Quà lưu niệm của 
chương trình 

35 Phạm Quỳnh Anh 9A4 Có Sản phẩm 
thủ công cổ 
động đọc 
sách 

GIẢI I – KHỐI 9 

36 Ngô Phan Gia Linh 9A4 Có Tranh cổ 
động đọc 
sách 

GIẢI II – KHỐI 9 

37 Lê Nguyễn Minh Hằng 9A4 Có Bài cảm 
nhận về sách 
 

GIẢI  
KHUYẾN KHÍCH 

38 Quảng Ngọc Đức 9A1 Có Bài cảm 
nhận về sách 
 

Quà lưu niệm của 
chương trình 



39 Hà Ngọc Hân 9A4 Có Bài cảm 
nhận về sách 
 

Quà lưu niệm của 
chương trình 

40 Từ Thanh Vy 9A1 Có Bài cảm 
nhận về sách 
 

Quà lưu niệm của 
chương trình 

41 Nguyễn Trúc Nhi 9A1 Có Bài cảm 
nhận về sách 
 

Quà lưu niệm của 
chương trình 

42 Lê Vương 9A1 Có Bài cảm 
nhận về sách 
 

Quà lưu niệm của 
chương trình 

43 Nguyễn Tiến Thanh Hương 9A3 Không Tranh cổ 
động đọc 
sách 

Quà lưu niệm của 
chương trình 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GIẢI I – KHỐI 9 
Phạm Quỳnh Anh – 9A4 

 
 

 
 

 



 
 
 

 
 
 
 



GIẢI II – KHỐI 9 
Ngô Phan Gia Linh – 9A4 

 

 



 
 

 



GIẢI III – KHỐI 9 
Nguyễn Huỳnh Thanh Thảo – 9A2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GIẢI KHUYẾN KHÍCH – KHỐI 9 
Lê Nguyễn Minh Hằng – 9A4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GIẢI I – KHỐI 8 
Trịnh Thị Hồng Thu – 8A2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GIẢI II – KHỐI 8 
Nguyễn Hà Nhiên – 8A2 

 

 



 



 



 



 
 



GIẢI III – KHỐI 8 
Lê Phạm Bảo Nhi – 8A3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GIẢI KHUYẾN KHÍCH – KHỐI 8 
Hồ Hoàng Hải Yến – 8A2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GIẢI I – KHỐI 7 
Ninh Hoàng Thiện Nhân – 7A1 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GIẢI II – KHỐI 7 
Phúc Thịnh -7A3 

 

 
 

 
 



GIẢI III – KHỐI 7 
Phạm Phương Anh – 7A4 

 

 



 
 

 
 
 



GIẢI I – KHỐI 6 
Nguyễn Thị Diệu Linh – 6A5 

 

 
 



GIẢI II – KHỐI 6 
Nguyễn Thị Đỗ Nguyên – 6A3 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GIẢI III – KHỐI 6 
Viên Ngọc Minh Thư – 6A1 

 
 

 
 
 
 
 
 


